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	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Tác phẩm văn học
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	5

	
	
	Tiếng Việt
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	5

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	10%
	50%
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100%




	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Đọc hiểu
	- Kiến thức về thể thơ tự do và Tác phẩm văn học
- Kiến thức tiếng Việt.
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ của tác phẩm văn học. 
- Nhận biết được điều sẽ đến qua câu thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu nội dung trong tác phẩm văn học
- Phân tích BPTT và nêu tác dụng của BPTT đó trong tác phẩm văn học
Vận dụng:
- Nêu được những bài học nhận được từ tác phẩm văn học
	2NB
	2TL
	1TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
	Nhận biết: 
- Nhận biết được yêu cầu cần có về hình thức và nội dung cần có của kiểu văn bản phân tích một tác phẩm văn học (nghị luận văn học)
Thông hiểu: 
- Viết đúng về hình thức của bài văn (bố cục, dung lượng, từ ngữ, diễn đạt…)
- Viết đúng, đủ về nội dung cần có của bài văn (chủ đề, đề tài)
Vận dụng:
- Nêu được chủ đề, tư tưởng chính của tác phẩm văn học
- Dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm
Vận dụng cao:
- Viết có các hình ảnh sử dụng biện pháp tu từ sáng tạo, có liên tưởng tưởng tượng độc đáo, ấn tượng
- Viết có liên hệ mở rộng đến các tác phẩm văn học khác có nét tương đồng về chủ đề, tư tưởng, đặc sắc nghệ thuật
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	
	3TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	
	20%
	30%
	50%


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc đoạn trích thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Nếu những người mẹ không còn biết hát ru 
Thì những đứa trẻ sinh ra
sẽ như cây non trồng xuống cát 

Nếu núi Vọng Phu chỉ là đá như những hòn đá khác 
Thì những người đi sẽ chẳng trở về 

Nếu không có Mị Nương cũng chẳng có Trương Chi 
Thì Hanuman (1) ơi không còn ai biết khóc 

Nếu không có nỏ thần cũng không còn Giếng Ngọc 
Thì dấu tích Cổ Loa cũng chỉ là bụi đất 

Nếu dân tộc không còn kí ức 
Thì xứ sở thành sa mạc hoang vu 

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru
(Nếu những người mẹ không còn biết hát ru, Đặng Hiển
Nguồn Văn nghệ xứ Đoài, tháng 11/ 2014)
(1) Thần Khỉ Hanuman là một vị thần rất nổi tiếng và được thờ cúng khắp Ấn Độ. Thần khỉ thường có khuôn mặt khỉ và một cơ thể người khỏe mạnh, vạm vỡ. 
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2 (0,5 điểm). Tác giả cho chúng ta biết điều gì sẽ đến nếu dân tộc không còn kí ức?
Câu 3 (1,0 điểm). Trong bài thơ hát ru biểu tượng cho điều gì?
Câu 4 (1,5 điểm). Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh có trong nhữngcâu thơ sau: 
Nếu những người mẹ không còn biết hát ru 
Thì những đứa trẻ sinh ra
sẽ như cây non trồng xuống cát 
Câu 5 (1,5 điểm). Từ đoạn trích, em đón nhận bài học sâu sắc nhất là gì? Vì sao?
[bookmark: _Hlk175690126]PHẦN II. VIẾT (5.0 điểm) 
Đề bài: Viết bài văn phân tích truyện ngắn sau: 
                                                                     BỐ TÔI
          Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.
[bookmark: _Hlk144998881][bookmark: _Hlk144999864]Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.
Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con gái mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…
[bookmark: _Hlk145000248]Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.							
(Theo Nguyễn Ngọc Thuần  in trong “Tuyển tập truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi” - Nxb Giáo dục Việt Nam.)

 Chú thích: Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân - Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Thể thơ tự do
	0,5

	
	2
	Thì xứ sở thành sa mạc hoang vu 
	0,5

	
	3
	- Hát ru: Biểu tượng cho vẻ đẹp văn hoá dân tộc. 
	1,0

	
	4
	 - Nghệ thuật ẩn dụ: những đứa trẻ sinh ra sẽ như cây non trồng xuống cát 
* Hiệu quả biểu đạt:
- Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình gợi cảm, tăng sức ấn tượng với người đọc người nghe.
- Nhấn mạnh, nổi bật ý nghĩa của lời ru, lời ru nuôi dưỡng, tưới mát, mang đến sức sống cho tâm hồn. 
- Thể hiện sự trân trọng, tự hào của tác giả về văn hoá dân tộc.
	0,5


1,0

	
	5
	Bài học sâu sắc: Cần giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc. 
+ Văn hóa dân tộc là linh hồn và bản sắc của một cộng đồng, giúp phân biệt một quốc gia với các quốc gia khác. Nếu không giữ gìn, những nét đặc trưng ấy có thể bị mai một hoặc hòa tan vào các nền văn hóa khác.
+ Một dân tộc có nền văn hóa phong phú sẽ dễ dàng khẳng định được vị trí và giá trị của mình trong cộng đồng quốc tế, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo cơ hội phát triển kinh tế, du lịch.
+ Việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc là cách để truyền tải những giá trị đạo đức, lối sống, và tri thức truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu và tự hào về nguồn gốc của mình.
+ Văn hoá dân tộc còn là nguồn cảm hứng sáng tạo.
	0,5








1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	A. Hình thức kỹ năng:
- Tạo được bố cục 3 phần rõ ràng; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả, trình bày và chữ viết đẹp.
- Đúng kiểu bài phân tích một truyện ngắn; hệ thống luận điểm mạch lạc, kết hợp hài hòa các thao tác lập luận…
	
0,5

	
	
	B. Nội dung
1. Xác định đúng vấn đề: Phân tích - đánh giá và cảm nhận tác phẩm trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật.
	
0,5

	
	
	2. Phân tích truyện
2.1. Mở bài
- Dẫn dắt giới thiệu.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Nêu cảm nhận chung về tác phẩm
2.2. Thân bài
* Thân bài
- Nêu nội dung, chủ đề: Truyện kể về người bố của nhân vật “tôi”. Ông ở vùng đồi núi hiểm trở, người con học ở dưới đồng bằng xa nhà. Ông dành cho con những tình yêu thương sâu sắc và luôn dõi theo con từng ngày. Mỗi khi nhận được thư của con gửi về, ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc và luôn trận trong những bức thư ấy vì theo ông nghĩ con viết thư về được là vẫn mạnh khỏe. Ngày con bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc người bố ra đi mãi mãi, đó là ngày khai trường đầu tiên mà nhân vật “tôi” không có bố đi cùng. Nhưng nhân vật “tôi” tin rằng bố sẽ theo mình suốt hành trinh cuộc đời phía trước. Truyện ca ngợi tình yêu thương sâu nặng của người bố dành cho gia đình, con cái và tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con dành cho người bố kính yêu. Đồng thời, truyện cũng gửi gắm lời nhắc nhở những người con phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn và sống hiếu thảo với bố mẹ của mình.
- Làm rõ nội dung, chủ đề: Chủ đề của truyện được mở ra bằng tình hướng rất gần gũi, đời thường nhưng lại xúc động bởi sự xa cách của hai bố con trong niềm thương nhớ.
+ Chủ đề của truyện thể hiện hình ảnh người bố hiện ra thật giản dị, đời thường nhưng gây ấn tượng sâu sắc.
+ Chủ đề của truyện thể hiện ở nhân vật người bố tinh tế, thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con mình.
+ Chủ đề truyện là tình yêu thương, sự kính trọng và biết ơn sâu sắc của người con dành cho bố.
- Phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện.
2.3. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
- Nêu cảm nhận cá nhân về truyện ngắn, rút bài học hay liên hệ.
	
0,5




0,5













1,5






0,5


0,5

	
	
	3. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	4. Sáng tạo: 
- Sáng tạo trong các tổ chức bố cục mạch lạc, chặt chẽ; diễn đạt lời văn có cảm xúc, hình ảnh...
- Có thể liên hệ với tác phẩm văn học khác một cách phù hợp.
	0,25



